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Abstract: The rapid development of technology has brought significant changes to the methods of 

teaching and learning foreign languages, especially in the field of translation. Machine translation and 

automatic translation tools offer  many benefits and positive solutions, but at the same time, they also pose 

many challenges for both teachers and learners. This study conducted a survey on the use of machine 

translation tools by students majoring in Korean Language at Hanoi University of Industry to clarify the 

following issues: (1) the current situation of students' use of machine translation tools in learning specialized 

subjects, focusing on usage habits, frequency, purposes, as well as the advantages and difficulties; (2) students' 

assessments of the reliability of machine translation tools based on their own experiences; and (3) recommendation 

for teachers on how to  guide students to effectively use machine translation tools in their learning activities. 
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1. Mở đầu 
Trong thời đại kĩ thuật số, dịch máy, dịch tự động, hay dịch trực tuyến đang ngày càng tạo ra 

những bước tiến vượt bậc trong dịch thuật. Các công cụ dịch máy, dịch tự động đang mang lại nhiều 
giải pháp mang tính cách mạng cho người sử dụng, đồng thời vừa cạnh tranh trực tiếp, vừa tạo động lực 
thúc đẩy đối với loại hình dịch thủ công truyền thống. Định hướng đào tạo biên - phiên dịch đã và đang 
là định hướng đào tạo phổ biến đối với các trường, các khoa đào tạo ngoại ngữ. Theo đó, đứng trước 
làn sóng phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, phương pháp dạy học ngoại ngữ nói chung và 
dạy học dịch nói riêng không thể không đề cập đến dịch máy hay dịch tự động. Trong hoàn cảnh hiện 
tại, tính hai mặt của dịch máy đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với cả người dạy và người 
học. Sử dụng dịch máy như thế nào để vừa tận dụng được những thành tựu của công nghệ, vừa phát 
triển được kiến thức và kĩ năng của người học là một câu hỏi quan trọng cần phải trả lời. 

2. Cơ sở lí thuyết và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Tổng quan về dịch máy 
Dịch thuật là một khái niệm quan trọng đối với dạy và học ngoại ngữ. Dịch là việc thay thế nội 

dung văn bản trong ngôn ngữ này (ngôn ngữ nguồn) bằng nội dung văn bản tương đương trong ngôn 
ngữ khác (ngôn ngữ đích). Đó là quá trình tái tạo lại ngôn ngữ bằng một phiên bản tự nhiên nhất của 
thông điệp trong ngữ nguồn, trước hết là về mặt nghĩa, sau đó là về mặt phong cách [1]. 

Dịch máy (hay dịch tự động) là hình thức dịch toàn bộ văn bản bằng một hoặc nhiều chương trình 
tin học mà không cần đến sự can thiệp của con người [5]. Dịch máy chính thức xuất hiện vào những năm 
50 của thế kỉ XX, khởi nguồn với thử nghiệm trên hệ thống dịch tự động các văn bản tiếng Nga - tiếng 
Anh đầu tiên trong sự kết hợp giữa Trường Đại học Geoggettown và công ti IBM, kết quả là cho ra 
đời thiết bị dịch tự động IMB Mark. Trải qua 2 thế hệ của IBM Mark, dịch máy đã trở thành một xu 
hướng nghiên cứu độc lập, là khoa học liên ngành giữa ngôn ngữ học, kĩ thuật số và công nghệ máy tính. 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và kĩ thuật số, dịch máy đã phát triển qua 3 giai đoạn 
chính: dịch máy dựa trên luật (Rule Based Machina Translation - RBMT), dịch máy thống kê 
(Statistical Base Machine Translation - SBMT) và dịch máy bằng mạng nơ-ron nhân tạo lớn (Neural 
Machine Translation - NMT) ra đời năm 2014. Như vậy, dịch máy chỉ mất khoảng 50 năm từ khi ra 
đời cho đến khi trở nên phổ biến và có tầm ảnh hưởng rộng khắp trong hầu hết các lĩnh vực [4].  

Hiện tại, với nền tảng là sự phát triển của kĩ thuật số, dịch máy đã có thể xử lí một khối lượng 
văn bản khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn với độ chính xác cao. Với sự hỗ trợ của Internet, 
dịch máy đã phát triển thành hai hình thức dịch tự động và dịch trực tuyến. Internet và trí tuệ nhân 
tạo (AI) tạo điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ dịch tự động thông qua các ứng dụng dịch trực tuyến 
và đem tới tiềm năng phát triển vô tận cho dịch máy trong tương lai. 
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2.2. Vai trò của công cụ dịch máy trong dạy - học ngoại ngữ 
Trước hết, dịch máy đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ cho việc cải thiện các kĩ năng ngoại 

ngữ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Google Translate được sinh viên (SV) chủ yếu sử dụng để tra cứu 
từ vựng hoặc kiểm tra độ chính xác của ngữ pháp trong các bài tập đọc hiểu, viết và bài tập dịch thuật 
[13]. Việc sử dụng dịch máy giúp giảm thiểu rõ rệt các lỗi trong bài viết và nâng cao ý thức của 
người học trong quá trình viết ngoại ngữ [8]. Dịch máy không chỉ giảm thiểu lỗi từ vựng và ngữ pháp 
trong bài viết mà còn khuyến khích SV coi viết như một quy trình đòi hỏi sự chỉnh sửa liên tục, 
không ngừng [12].  

Không dừng lại ở việc hỗ trợ các môn kĩ năng tiếng, dịch máy còn được sử dụng phổ biến trong 
các lớp học dịch. Dịch máy cung cấp giải pháp dịch một cách nhanh chóng với độ chính xác ngày 
càng được nâng cao. Trong các lớp học dịch, dịch máy có thể thay thế từ điển giấy giúp SV dịch từ 
và câu một cách nhanh chóng, mở rộng vốn từ và nâng cao kĩ năng dịch [10]. Tuy nhiên, nghiên cứu 
cũng chỉ ra mặt hạn chế khi người học phụ thuộc quá mức vào dịch máy, khiến suy giảm kĩ năng tìm 
kiếm và khả năng đánh giá các phương án dịch tương đương trong quá trình tìm kiếm phương án tối ưu [7].  

2.3. Nhận thức về dịch máy trong dạy - học ngoại ngữ 
Trải nghiệm sử dụng các công cụ dịch máy của SV học ngoại ngữ đã được nhiều nhà nghiên 

cứu tiến hành khảo sát. Nhiều nghiên cứu đã thừa nhận lợi ích của dịch máy và thể hiện sự đánh giá 
cao của SV đối với dịch máy. Hầu hết các SV đều cho rằng dịch máy giúp cải thiện kĩ năng viết, hạn 
chế lỗi và tiết kiệm thời gian [9]. Đồng thời, dịch máy cũng trở thành công cụ tra cứu nhanh chóng, 
tiện lợi, trợ giúp đắc lực cho quá trình xử lí các bài tập dịch thuật của SV [11]. 

Tuy nhiên, SV cũng đồng thuận nhận thức được những vấn đề tiêu cực khi phụ thuộc quá mức vào 
dịch máy. Việc sử dụng dịch máy thường xuyên có thể làm ảnh hướng đến sự phát triển vốn từ của SV 
[10], khiến SV bỏ qua những bước quan trọng trong việc hình thành và phát triển kĩ năng dịch thuật [7]. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là phương pháp định lượng, cụ thể là thu thập, thống 

kê dữ liệu nghiên cứu thông qua việc khảo sát ý kiến dựa trên bảng hỏi. Bảng hỏi được cấu trúc thành 
hai phần: (1) Thực trạng sử dụng công cụ dịch máy của SV (các công cụ dịch máy thường sử dụng, tần 
suất sử dụng, mục đích sử dụng, tình huống sử dụng, cảm nhận cá nhân về dịch máy) và (2) Đánh giá 
về độ tin cậy của dịch máy. Khảo sát được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025 với đối tượng 
khảo sát là SV chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà 
Nội. Kết quả, khảo sát đã thu được câu trả lời từ tổng cộng 101 SV từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. 
Dựa trên kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu tiến hành áp dụng cơ sở lí thuyết vào việc phân tích kết 
quả, từ đó rút ra những kết luận để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. 

3. Kết quả nghiên cứu 
Trong số 101 SV tham gia khảo sát thì có tới 77,3% SV đang học năm thứ ba và năm thứ 4, 

chiếm hơn 3/4 tổng số SV tham gia khảo sát. Chỉ có chưa tới 1/4 tổng số người tham gia khảo sát là 
SV năm thứ nhất và năm thứ 2. 

Bảng 1. Tỉ lệ sinh viên phân theo năm học 

Năm học Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 

Tỉ lệ % 9,9% 12,8% 42,6% 34,7% 

Cùng một thời gian và phương thức khảo sát nhưng mức độ tham gia vào khảo sát khác nhau 
cũng phản ánh phần nào mối quan tâm của SV đối với dịch máy. SV năm thứ nhất mới bắt đầu học 
tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp (học từ bảng chữ cái tiếng Hàn đến các từ, cụm từ, câu đơn ngắn) nên tần 
suất sử dụng dịch máy có lẽ chưa cao. SV năm thứ 2 đã chuyển từ trình độ sơ cấp sang trung cấp (bắt 
đầu phải viết những câu ghép, tiếp xúc với các văn bản đọc hiểu có cấu trúc phức tạp hơn), do đó mối 
quan tâm đến dịch máy, dịch tự động cũng cao hơn. Tỉ lệ tham gia khảo sát của SV năm thứ 3 là cao 
nhất (42,6%). Đây là nhóm SV đang bắt đầu học trình độ cao cấp trong các môn kĩ năng tiếng, đồng 
thời là năm học xuất hiện nhiều môn học liên quan đến dịch thuật trong tiến trình đào tạo. Vì vậy, để 
xử lí lượng bài tập lớn và có độ khó cao trong các môn đọc, viết và dịch thuật, SV năm thứ 3 không 
thể nào không cần đến trợ thủ đắc lực là dịch máy. Tỉ lệ tham gia trả lời của SV năm thứ 4 cao thứ 2, 
chỉ sau số SV năm thứ 3. Đây là nhóm SV đã chuyển sang học các môn biên, phiên dịch nâng cao, 
song số lượng tín chỉ học trực tiếp không nhiều do đồng thời phải hoàn thành các học phần liên quan 
đến thực tập doanh nghiệp và khoá luận tốt nghiệp. 
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3.1. Thực trạng sử dụng công cụ dịch máy của SV chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc 
Đối với câu hỏi “Bạn đã từng sử dụng dịch máy chưa?”, có tới 86,1% SV trả lời “đã từng sử dụng” 

và chỉ có 13,9% SV trả lời là “chưa”. Tức là gần như cứ 10 SV thì có tới 9 SV đã từng sử dụng dịch máy 
trong quá trình học tập của mình. Như vậy có thể thấy việc sử dụng các công cụ dịch máy đã trở nên quá 
phổ biến, quen thuộc đối với SV ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Điều này cũng phản ánh tầm quan trọng của 
dịch máy đối với SV. Đồng thời, tỉ lệ trả lời là “đã từng” cũng tăng lên theo từng năm học. Chỉ có một số 
SV năm thứ nhất trả lời là “chưa từng”. Kết quả này là phù hợp với đặc thù đào tạo theo từng học kỳ và 
theo từng năm của các nhóm SV. 

Để đánh giá một cách cụ thể hơn về sự khác biệt trong việc sử dụng dịch máy giữa các năm học, 
nhóm nghiên cứu đã đặt ra câu hỏi: “Sau khi bắt đầu học các môn biên, phiên dịch tiếng Hàn, tần 
suất sử dụng dịch máy của bạn đã thay đổi như thế nào?” Kết quả thu được như sau: Có tới 66,3% 
SV trả lời rằng “đã sử dụng thường xuyên hơn” so với trước khi học các môn dịch, 26,7% SV trả lời 
rằng “tần suất sử dụng đã thay đổi nhưng tăng lên không nhiều” và chỉ có 7% SV trả lời là “ít sử 
dụng hơn so với ban đầu”. Điều này đã cho thấy một cách rõ ràng hơn mối tương quan giữa đặc thù 
môn học trong các kì đào tạo đối với tần suất và nhu cầu sử dụng các dịch vụ dịch máy. 

Về độ phổ biến của các công cụ dịch máy, dịch tự động có độ nhận diện cao đối với người dùng, 
trước câu hỏi “Bạn thường sử dụng dịch vụ dịch máy nào?”, khảo sát thu được kết quả như sau: 

Bảng 2. Các dịch vụ dịch máy thường được sử dụng 

Tên dịch vụ Google Translate Papago (Naver) DeepL Dịch vụ khác 

Tỉ lệ % sử dụng 35,6% 38,6% 11,9% 13,9% 

Có thể thấy đối với SV chuyên ngành tiếng Hàn thì Papago vẫn là lựa chọn hàng đầu. Đây là 
một ứng dụng dịch máy được cung cấp bởi hệ thống tìm kiếm trực tuyến Naver.com, một trang tìm 
kiếm phổ biến hàng đầu (vượt cả Google) tại thị trường Hàn Quốc. Papago được hỗ trợ từ nhiều từ 
điển tiếng Hàn trực tuyến và từ nguồn dữ liệu lớn (big data) của Naver nên được SV đánh giá là có 
tốc độ dịch nhanh, mức độ chính xác cao, văn phong tự nhiên gần gũi với tiếng Hàn của người bản 
xứ. Phổ biến thứ 2 là ứng dụng dịch trực tuyến của Google. Có lẽ không cần phải nói thêm về độ 
nhận diện của dịch vụ này. Google Translate không chỉ quen thuộc với SV học tiếng Hàn mà còn rất 
gần gũi với người học của tất cả các chuyên ngành do tính tiện lợi cao. DeepL và các dịch vụ dịch 
máy khác chiếm khoảng 1/4 (25,8%) câu trả lời. Như vậy có thể thấy SV có khá nhiều lựa chọn đối 
với các ứng dụng dịch máy. 

Về việc sử dụng các công cụ dịch máy trong các môn học dịch, đối với câu hỏi “Bạn chủ yếu sử 
dụng dịch máy với cặp ngôn ngữ nào?” thì 49,5% SV lựa chọn dịch Việt - Hàn, 43,6% SV lựa chọn 
dịch Hàn - Việt và chỉ có 6,9% chọn cặp ngôn ngữ khác. Kết quả cho thấy tuyệt đại đa số SV chỉ sử 
dụng dịch máy trong các tình huống liên quan đến học tập chuyên ngành, và ít khi sử dụng cho các tình 
huống ngoài học tập. Thêm vào đó, câu trả lời cũng thể hiện sự khó khăn của SV trong các bài tập dịch 
ngược là lớn hơn khó khăn trong các bài tập dịch xuôi. SV thường phải tham khảo kết quả từ các dịch 
vụ dịch máy để chỉnh sửa, chau truốt các bài viết, bài dịch tiếng Hàn của mình để đảm bảo không chỉ 
chính xác về mặt ý nghĩa mà còn phù hợp về mặt văn phong, tránh được các lỗi giao thoa ngôn ngữ2. 

Về tần suất sử dụng dịch vụ dịch máy, kết quả như sau: 
Bảng 3. Tần suất sử dụng dịch vụ dịch máy 

Tần suất sử dụng Hàng ngày 3-5 lần/tuần 1-2 lần/tuần Vài lần/tháng Hiếm khi sử dụng 

Tỉ lệ % 51,5% 27,7% 10,9% 4,5% 5,4% 

Hơn một nửa số người tham gia khảo sát trả lời rằng họ sử dụng dịch vụ dịch máy hàng ngày. 
Điều này chứng tỏ việc sử dụng các dịch vụ này đã trở thành nhu cầu thường nhật, một hoạt động 
không thể thiếu đối với người học. Hay nói cách khác, các SV này sử dụng dịch máy cho hầu hết các 
môn học, vì thế mỗi ngày họ đều phải sử dụng công cụ hỗ trợ này cho việc giải quyết các bài tập thuộc 
nhiều môn học khác nhau. Khoảng 1/4 số SV tham gia khảo sát trả lời rằng họ sử dụng dịch máy 3 - 5 
lần/tuần. Đây cũng là tần suất sử dụng khá cao. Có 10,9% SV sử dụng dịch máy 1-2 lần/tuần, tức là ở 
mức “thỉnh thoảng”. Và chỉ có chưa đến 10% SV hiếm khi sử dụng dịch máy (vài lần/tháng trở xuống). 

 
2 Hiện tượng xuất hiện một cách vô ý thức ở một người phải sử dụng luân phiên hai hoặc nhiều ngôn ngữ, 
những ngôn ngữ này tiếp xúc và ảnh hưởng lẫn nhau: một số yếu tố của ngôn ngữ A được chuyển di sang ngôn 
ngữ B và ngược lại. Đây là hiện tượng hay xảy ra ở những người học ngoại ngữ trình độ sơ cấp hoặc người 
dịch chưa có nhiều kinh nghiệm [1]. 



Sử dụng công cụ dịch máy…                                               | 93 

Tần suất sử dụng dịch máy cũng thay đổi theo từng năm học khác nhau. Các SV năm thứ nhất và năm 
thứ 2 có tần suất sử dụng thấp hơn so với SV năm thứ 3 và năm thứ 4. 

Về câu hỏi “Bạn thường sử dụng dịch máy 

nhiều nhất trong tình huống nào?”, kết quả thu 

được như sau: 
Bảng 4. Tình huống sử dụng dịch vụ dịch máy 

Tình huống Tỉ lệ trả lời  

(%) 

Trong giờ học trên lớp  19,8% 

Khi làm bài tập hoặc báo cáo ở nhà 39,6% 

Khi cần đọc hiểu các văn bản tiếng 

Hàn ngoài giờ học 

29,7% 

Khi giao tiếp bằng tiếng Hàn 10,9% 
 

Từ kết quả trên, có thể thấy SV cần sự hỗ 
trợ từ các dịch vụ dịch máy nhiều nhất khi cần 
hoàn thành các bài tập hoặc báo cáo ở nhà. Đây 
là công việc cần có sự chuẩn bị kĩ càng, tham 
khảo lượng thông tin lớn và đòi hỏi mức độ hoàn 
thành, độ chính xác cao. Đồng thời khi làm bài 
tập về nhà SV cũng có nhiều điều kiện về thời 
gian và đường truyền internet nên việc sử dụng 
các dịch vụ dịch máy là khá thuận lợi. Tiếp đến, 
29,7% SV trả lời rằng họ sử dụng các ứng dụng 
dịch máy nhiều nhất trong việc đọc hiểu các văn bản  

tiếng Hàn ngoài giờ học. Như vậy, dịch máy cũng là một công cụ quan trọng giúp SV tham khảo 
nhiều nguồn kiến thức ngoài cuộc sống, trên các trang mạng để mở rộng vốn từ và nâng cao năng lực 
tiếng Hàn của mình. Chỉ có 19,8% SV sử dụng các công cụ này nhiều nhất trong các giờ học trên lớp. 
Ở trên lớp, để phát triển kĩ năng của SV, có nhiều hoạt động giáo viên buộc phải yêu cầu SV tự thực 
hiện mà không được nhờ đến sự hỗ trợ của dịch máy. Đồng thời, trong các giờ học trên lớp, SV hoàn 
toàn có thể nhờ giáo viên giải đáp các câu hỏi mà không cần sử dụng các dịch vụ dịch tự động. Tỉ lệ 
trả lời thấp nhất (10,9%) thuộc về tình huống giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Hàn. Trong các tình 
huống này, để việc giao tiếp không bị gián đoạn, SV ít có cơ hội sử dụng dịch máy, ngoài ra SV cũng 
ý thức được rằng việc sử dụng dịch tự động trong giao tiếp trực tiếp sẽ hạn chế năng lực giao tiếp 
bằng tiếng Hàn của chính mình. 

Trong nhóm câu hỏi khảo sát nhận thức của SV về rủi ro phụ thuộc vào dịch máy và nỗ lực của 
cá nhân trong việc giảm thiểu sự phụ thuộc đó, kết quả như sau: 

Đối với câu hỏi “Bạn đã từng cố gắng hiểu tiếng Hàn mà không dùng dịch máy chưa?”, tỉ lệ các 
câu trả lời được thể hiện qua bảng dưới đây. 

Bảng 5. Nỗ lực giảm phụ thuộc vào dịch máy để hiểu tiếng Hàn 

Câu trả lời Thường xuyên cố gắng Thỉnh thoảng cố gắng Hiếm khi cố gắng Chưa bao giờ thử 

Tỉ lệ trả lời 49,5% 33,7% 12,9% 5,9% 

Có tới 94,1% số SV tham gia khảo sát đã ý thức được nguy cơ phụ thuộc vào dịch máy và thể 
hiện nỗ lực cố gắng không sử dụng các dịch vụ dịch máy ở các mức độ khác nhau. Điều này phản 
ánh sự nhận thức ở mức độ khá cao của SV về mặt tiêu cực trong việc quá thường xuyên phụ thuộc 

vào dịch máy. Như rất nhiều nghiên cứu bên trên đã cho thấy, sự phụ thuộc quá mức vào dịch máy có 
thể khiến suy giảm kĩ năng mở rộng và phát triển vốn từ, kĩ năng tìm kiếm và khả năng đánh giá các 
phương án dịch tương đương. Có thể thấy gần một nửa số SV thể hiện sự tự giác cao trong việc thoát 
khỏi phụ thuộc vào dịch máy trong quá trình hiểu tiếng Hàn với câu trả lời “thường xuyên cố gắng”. 
Chỉ có 5,9% số SV trả lời rằng “chưa bao giờ thử” không sử dụng dịch máy.  

Như vậy, các SV đã có ý định giảm tần số sử dụng dịch máy khi năng lực tiếng Hàn của mình đã 

tăng lên ở một mức độ nhất định. Khi được hỏi: “Bạn có ý định giảm tần suất sử dụng dịch máy khi 
trình độ tiếng Hàn đã được cải thiện không?” thì có 55,4% SV trả lời “có dự định giảm”, 17,8% SV 
không chắc chắn về điều này và vẫn còn 26,7% SV trả lời là “vẫn tiếp tục sử dụng”. Như vậy, đối với 
những SV đã ý thức một cách rõ ràng về sự cần thiết của việc phát triển kĩ năng cá nhân thay vì phụ 
thuộc vào dịch máy thì họ đều có ý muốn giảm thiểu sử dụng dịch máy. Tuy nhiên vẫn còn không ít SV 
bày tỏ nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch máy với tần suất như cũ. Có thể thấy dịch máy sẽ vẫn là công cụ 

quan trọng đối với các SV ngay cả khi trình độ tiếng Hàn đã được cải thiện. 
3.2. Đánh giá về tính tin cậy của công cụ dịch máy 

Về mức độ tin tưởng đối với kết quả của dịch máy, khi được đặt câu hỏi: “Bạn tin tưởng kết quả 
của dịch máy ở mức nào?”, các câu trả lời thu được như sau: 

Bảng 6. Mức độ tin tưởng đối với kết quả của dịch máy 

Mức độ tin tưởng Rất tin tưởng Tin tưởng ở một mức độ nào đó Bình thường Không tin tưởng 

Tỉ lệ % trả lời 20,8% 41,6% 36,6% 1% 
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Kết quả này cho thấy gần như toàn bộ SV (99%) có sự tin tưởng đối với kết quả của dịch máy ở 
những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn SV không tin tưởng hoàn toàn vào kết quả dịch máy 
mà chỉ sử dụng như là một phương án tham khảo (78,2% SV cho rằng chỉ tin tưởng ở mức độ nào đó, 
mức độ tin cậy là “bình thường”). Kết quả trên một lần nữa khẳng định được sự tự giác của SV trong 
nhận thức về dịch máy. Một khi không hoàn toàn tin tưởng vào kết quả của dịch máy, SV chắc chắn sẽ 
có bước rà soát, hiệu đính sau khi dịch máy. Và quá trình này rõ ràng vẫn cần năng lực ngoại ngữ và 
năng lực đánh giá tự thân của họ. Vì vậy, trước câu hỏi: “Nếu tin tưởng vào kết quả của dịch máy, bạn 
có nghĩ sau khi dịch máy cần chỉnh sửa không?” thì 79,8% SV đã trả lời là “cần chỉnh sửa”. Tuy nhiên, 
vẫn có 20,2% SV cho rằng có thể sử dụng ngay kết quả của dịch máy mà không cần hiệu đính, chỉnh 
sửa. Như vậy có thể thấy rằng một tỉ lệ không nhỏ SV vẫn chưa hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng 
của quá trình soát lại sau dịch máy. Điều này cũng phản ánh sự phụ thuộc không hề nhỏ của một số 
người học vào các công cụ dịch tự động. 

Vậy, trong trường hợp nào thì dịch máy cho kết quả đáng tin cậy nhất hoặc ít tin cậy nhất? Kết 
quả thể hiện qua hai bảng thống kê như sau: 

Bảng 7. Những trường hợp dịch máy thu được kết quả đáng tin cậy nhất 

Trường hợp Từ/cụm từ Câu ngắn/đơn giản Câu không có thuật ngữ chuyên ngành Khác 

Tỉ lệ % trả lời 48% 21% 30% 1% 

Bảng 8. Những trường hợp dịch máy thu được kết quả ít tin cậy nhất 

Trường hợp Câu dài/phức tạp Câu có ngữ cảnh quan trọng Câu có từ lóng, thành ngữ Khác 

Tỉ lệ % trả lời 33,7% 16,8% 47,5% 2% 

Kết quả này phản ánh trải nghiệm của SV trong quá trình sử dụng dịch vụ dịch máy. Cụ thể 
khoảng 70% bày tỏ sự tin tưởng cao đối với kết quả của dịch máy trong trường hợp dịch các từ, cụm 
từ và các câu ngắn, đơn giản. Tuy nhiên, phần lớn SV cảm thấy không tin tưởng, hay là gặp khó khăn 
trong trường hợp sử dụng công cụ dịch máy để dịch các thuật ngữ chuyên ngành, đặc biệt là dịch 
thành ngữ, tục ngữ hoặc tiếng lóng. Bên cạnh đó một tỉ lệ lớn SV cũng trả lời rằng kết quả của dịch 
máy ít tin tưởng nhất khi dịch các câu dài, phức tạp. Như vậy, khi văn bản dịch có hàm lượng văn 
hoá cao (thành ngữ, tục ngữ), hàm lượng kĩ thuật cao (thuật ngữ chuyên ngành), hoặc có độ phức tạp 
về ngữ pháp cao (câu dài) thì độ tin cậy của kết quả dịch bị giảm sút. Cũng có thể hiểu rằng công 
nghệ ngày càng phát triển song dịch máy vẫn chưa thực sự giải quyết được những nhược điểm cố 
hữu của mình một cách triệt để. Qua trải nghiệm thực tế, các SV đều đã nhận thức được điều đó và 
phản ánh lại trong câu trả lời của mình. 

Cuối cùng, về quan điểm của SV trong việc 
so sánh độ tin cậy giữa dịch máy và dịch thủ công, 
kết quả thu được khá bất ngờ: 

Bảng 9. So sánh độ tin cậy của dịch máy và dịch thủ công 

Quan điểm Tỉ lệ trả lời (%)  

Dịch thủ công đáng tin cậy hơn nhiều 31,7% 

Dịch thủ công đáng tin cậy hơn 35,6% 

Dịch máy và dịch thủ công có độ 

tin cậy ngang nhau 

24,8% 

Dịch máy đáng tin cậy hơn 5,7% 

Dịch máy đáng tin cậy hơn nhiều 1,2% 
 

Mặc dù tần suất sử dụng dịch máy rất cao, 
thậm chí nhiều SV bị phụ thuộc vào dịch máy 
nhưng gần 70% SV vẫn khẳng định dịch thủ 
công có độ tin cậy cao hơn dịch máy. Và chỉ có 
6,9% SV cho rằng dịch máy cho kết quả đáng 
tin cậy hơn dịch thủ công. Nói cách khác, SV ý 
thức được độ tin cậy của dịch máy không hoàn 
toàn cao nhưng vẫn sử dụng. Thực trạng này 
đặt ra một bài toán: làm thế nào để khắc phục 
được vấn đề độ tin cậy của kết quả dịch máy, 
và làm thế nào để sử dụng thường xuyên mà 
vẫn không phụ thuộc vào dịch máy. 

3.3. Một số điểm cần lưu ý trong việc sử dụng công cụ dịch máy của SV 
Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù ý thức được mức độ tin cậy đối với kết quả của dịch máy và 

sự cần thiết phải nỗ lực vượt qua xu hướng phụ thuộc vào dịch máy nhưng tần suất sử dụng dịch máy 
của SV sẽ vẫn không giảm xuống một cách rõ rệt ngay cả khi năng lực ngoại ngữ của bản thân đã 
được cải thiện, và phần lớn các SV vẫn không ngừng sử dụng dịch máy. Đây là xu thế tất yếu của 
hiện tại và tương lai, khi mà công nghệ, đặc biệt là trí thông minh nhân tạo sẽ thay đổi mạnh mẽ toàn 
bộ các lĩnh vực về đời sống con người. Vì thế, thay vì hạn chế việc sử dụng dịch máy của người học, 
tốt hơn hết là hướng dẫn họ sử dụng một cách đúng đắn. 

Trước hết cần phải trả lời câu hỏi: Có thể sử dụng dịch máy khi nào? Chỉ nên sử dụng dịch máy 
sau khi người học đã trải qua quá trình tự mình phân tích bài tập và tự mình đưa ra phương án giải 
quyết bước đầu. Dịch máy nên là một công cụ thể tham khảo, thông qua đó người học có thể mở rộng 
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thêm các phương án dịch hoặc lựa chọn phương án dịch tối ưu nhất sau khi đã sử dụng sự trợ giúp từ 
các loại từ điển. Kể cả sau khi có kết quả dịch máy, SV vẫn bắt buộc phải tiến hành quá trình rà soát 
lại để chỉnh sửa hoàn thiện bài viết, bài nói hoặc bản dịch. 

Thứ hai: Không nên sử dụng dịch máy khi nào? Dịch máy không nên và không được phép là bước 
đầu tiên trong quá trình tiếp cận, xử lí các bài tập ngoại ngữ, trong đó có các bài tập dịch của SV. 
Khuyến khích SV không sử dụng dịch máy trong trường hợp giáo viên biết rõ rằng SV đã được trang bị 
những kiến thức và kĩ năng cần thiết để tự mình có thể giải quyết bài tập đó. Đặc biệt là các bài tập về 
các từ, cụm từ, các câu đơn giản, các nội dung không chứa đựng thuật ngữ chuyên ngành… Bởi vì lúc 
này, việc sử dụng dịch máy có thể làm thui chột khả năng tự huy động kiến thức và kĩ năng giải quyết 
vấn đề của SV. Ngoài ra, đối với các hoạt động kiểm tra, đánh giá, giáo viên cần phải có quy định rõ 
ràng về việc sử dụng công cụ dịch máy. Ví dụ: Được sử dụng hay không được sử dụng công cụ dịch hỗ 
trợ? Và nếu được sử dụng thì các tiêu chí đánh giá cụ thể sẽ như thế nào? 

4. Kết luận 
Thông qua quá trình phân tích kết quả khảo sát về việc sử dụng các công cụ dịch máy, dịch tự 

động của 101 SV chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có thể rút 
ra một số kết luận như sau: (1) Đại đa số SV đã và đang sử dụng dịch máy một cách thường xuyên 
(trong đó ứng dụng Papago và Google Translate được sử dụng phổ biến nhất), đồng thời không có ý 
định từ bỏ việc sử dụng các dịch vụ dịch máy trong tương lai; (2) SV có xu hướng sử dụng dịch máy 
khi làm bài tập và báo cáo ở nhà nhiều hơn là sử dụng trong giờ học trên lớp, sử dụng dịch máy trong 
các bài tập dịch ngược (Việt - Hàn) nhiều hơn là trong các bài tập dịch xuôi (Hàn - Việt); (3) SV ý thức 
được nguy cơ của sự phụ thuộc vào dịch máy và nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc này ở một mức độ nào 
đó; (4) Mặc dù thường xuyên sử dụng dịch máy nhưng đa số SV vẫn khẳng định tin cậy bản dịch thủ 
công hơn. Như vậy, nhiệm vụ của người dạy là nắm bắt được hiện trạng sử dụng, cũng như hiện trạng 
nhận thức của người học về việc sử dụng các công cụ dịch máy để có những hướng dẫn kịp thời, đúng 
đắn. Nếu được sử dụng đúng mức và đúng cách, dịch máy sẽ trở thành một người thầy, một chuyên gia, 
một người bạn hỗ trợ đắc lực cho quá trình thụ đắc ngoại ngữ, hình thành những kiến thức, kĩ năng và 
sự tự chủ của người học tiếng Hàn nói riêng, người học ngoại ngữ nói chung. 
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